
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1084/QĐ- UB-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 1996 

 

     QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1996. 

 ******** 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 

tháng 6 năm 1994 ; 

- Căn cứ Quyết định số 863/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1996 ; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐ ngày 30/01/1996 của Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa V, kỳ họp thứ 5 ; 

 - Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Cục trưởng Cục Thuế và 

Giám đốc Sở Tài chánh thành phố ; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1996 (theo biểu đính kèm). Riêng về kế 

hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách, ngoài danh 

mục các công trình giao kế hoạch chính thức, Ủy ban nhân dân thành phố thông 

báo thêm danh mục các công trình cấp thiết sẽ bổ sung kế hoạch khi chủ đầu tư 

hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định và cân đối được vốn. 

Các sở, ngành, quận, huyện không được tự ý thay đổi những chỉ tiêu Ủy 

ban nhân dân thành phố giao. Trường hợp có yêu cầu thay đổi phát sinh thì phải 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 2.- Ủy quyền cho Ủy ban Kế hoạch thành phố thông báo các chỉ tiêu 

hướng dẫn năm 1996 nhằm tạo điều kiện cho các ngành, quận, huyện triển khai 

thực hiện kế hoạch theo đúng phương hướng, mục tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Điều 3.- Quyết định này thay thế Quyết định số 8466/QĐ-UB-QLĐT ngày 

30/12/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu 

tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996. 

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kế hoạch thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 



 2  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Tấn Sang 



TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

(Phân theo ngành KTQD) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

NGÀNH KTQD 

KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC NĂM 1996 

Tổng số 

Trong đó 

 

Xây lắp Thiết bị 

TỔNG SỐ : 335.723 169.722 10.062 

(Vốn ngân sách TP)    

    

- Công nghiệp - - - 

- Nông nghiệp- Thủy lợi 52.555 39.780 2.700 

- Giao thông 64.040 32.300 - 

- Công cộng 53.080 2.780 - 

- Cấp nước 81.000 54.200 - 

- Văn hóa 3.000 2.800 - 

- Giáo dục- Đào tạo 11.930 6.600 5.080 

- Y tế- Xã hội- Thể dục thể thao 22.670 19.747 2.282 

- An ninh quốc phòng 9.948 9.606 - 

- Quản lý Nhà nước 2.030 1.909 - 

- Quy hoạch 20.000 - - 

- Chuẩn bị đầu tư 15.470 - - 

    

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN 1996 

THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC NĂM 1996 

Tổng số 

Trong đó 

 

Xây lắp Thiết bị 

TỔNG SỐ : 335.723 169.722 10.062 

(Vốn ngân sách TP)    

    

I- CẤP SỞ NGÀNH 275.178 129.833 9.982 

1- Sở Giao thông Công chánh 172.040 70.200 - 

2- Sở Xây dựng 6.000 - - 

3- Văn phòng Kiến trúc sư trưởng 14.000 - - 

4- Sở Nông nghiệp 41.320 27.480 2.700 

5- Sở Giáo dục- Đào tạo 2.600 - 2.500 

6- Sở Văn hóa Thông tin 3.070 2.800 - 

7- Sở Y tế 10.310 8.465 1.374 

8- Sở Thể dục thể thao 4.000 4.000 - 

9- Sở Công nghiệp 2.500 - 2.500 

10- Sở Lao động Thương binh Xã hội 8.360 7.282 908 

11- Ban Nghiên cứu xây dựng và quản lý 

quần thể công trình lịch sử và văn hóa dân 

tộc 

1.000 - - 

12- Thành Đoàn Thanh niên 30 - - 

13- Công an thành phố Hồ Chí Minh 9.948 9.606   

    

II- KHỐI QUẬN HUYỆN 60.545 39.889 80 

1- Quận 1 1.500 1.500 - 

2- Quận 3 30 - - 

3- Quận 4 4.165 - - 

4- Quận 5 - - - 

5- Quận 6 8.615 950 - 

6- Quận 8 1.180 950 - 

7- Quận 10 465  - 

8- Quận 11 1.350 1.050 - 

9- Quận Bình Thạnh 165 - - 

10- Quận Phú Nhuận 15 - - 

11- Quận Tân Bình 8.410 4.430 80 

12- Quận Gò Vấp 100 - - 
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13- Huyện Củ Chi 2.385 1.800 - 

14- Huyện Hốc Môn 945 755 - 

15- Huyện Thủ Đức 710 - - 

16- Huyện Bình Chánh 3.955 3.520 - 

17- Huyện Nhà Bè 16.335 15.434 - 

18- Huyện Cần Giờ 10.220 9.500 - 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



 6  

DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 1996 

(Kế hoạch chính thức) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH Địa điểm 

Kế 

hoạch 

tạm giao 

1996 

Kế 

hoạch 

chính 

thức 

1996 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Đơn vị quản lý 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)-

(3) 
(6) 

TỔNG SỐ :  319.434 335.723 +16.289  

(Vốn ngân sách cấp)      

      

I- THAY ĐỔI SO KẾ 

HOẠCH TẠM GIAO 

   +6.205  

1- NGÀNH NÔNG NGHIỆP- 

THỦY LỢI 

   +200  

a- Công trình chuyển tiếp :    -200  

1- Thủy lợi rạch Cầu Già Bình Chánh 3.500 3.000 -500 Bình Chánh 

2- Thiết bị thú y  - 300 +300 Sở N.Nghiệp 

      

b- Công trình khởi công mới :    +400  

- Nhập heo giống  400 800 +400 Sở N.Nghiệp 

      

2- NGÀNH GIAO THÔNG    +3.030  

a- Công trình chuyển tiếp :    +1.080  

1- Cầu Phạm Văn Chí Quận 6 5.000 - -5.000 Quận 6 

2- Thoát nước kênh Nhiêu Lộc- 

Thị Nghè (Đoạn 1- 2) 

Tân Bình - 6.080 +6.080 Tân Bình 

3- Đường Trung Viết- Phú Mỹ 

Hưng 

Củ Chi 2.000 2.300 +300 Củ Chi 

4- Cầu Mương Chuối Nhà Bè 16.000 15.700 -300 Nhà Bè 

      

b- Công trình khởi công mới :    +2.000  

- Đường Hoàng Diệu nối dài Quận 4 2.000 4.000 +2.000 Quận 4 

      

c- Công trình CBĐT khối Quận 

Huyện : 

 1.050 1.000 -50  

      

3- NGÀNH VĂN XÃ     +3.040  
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* Công trình chuyển tiếp :    +3.040  

1- Bệnh viện Nhi Đồng II Quận 1 - 1.200 +1.200 Sở Y tế 

2- Trung tâm Ung bướu Bình Thạnh - 1.840 +1.840 Sở Y tế 

      

4- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC    -55  

* Công trình khởi công mới :    -55  

Trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc B Bình Chánh 440 385 -55 Bình Chánh 

      

5- QUY HOẠCH- CBĐT    -10  

- Nông nghiệp- Thủy lợi  2.110 2.100 -10  
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH Địa điểm 

Kế 

hoạch 

tạm giao 

1996 

Kế 

hoạch 

chính 

thức 

1996 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Đơn vị quản lý 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)-

(3) 
(6) 

      

II- THANH TOÁN KHỐI 

LƯỢNG TỒN ĐỌNG NĂM 

1995 

   +10.084  

      

1- Vòng xoay Hàng Xanh Bình Thạnh - 3.970 +3.970 Sở GTCC 

2- Vòng xoay Phú Lâm Quận 6 - 5.070 +5.070 Sở GTCC 

3- Khu dưỡng lão Thị Nghè Bình Thạnh - 500 +500 Sở LĐTBXH 

4- Trại giam Bình Thạnh Bình Thạnh - 226 +226 Công an TP 

5- Trại giam Quận 6 Quận 6 - 318 +318 Công an TP 

      

      

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN  

CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN 

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

DANH MỤC CÔNG 

TRÌNH 

Địa điểm xây 

dựng 

Thời hạn 

khởi công 

và hoàn 

thành 

Năng lực 

thiết kế 

KH CHÍNH THỨC NĂM 

1996 Hồ sơ pháp lý- QĐ 

duyệt, số, ngày, 

tháng, năm 

Ghi chú 

TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

Xây lắp 
Thiết 

bị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

TỔNG SỐ :    335.723 169.722 10.062   

(Vốn ngân sách cấp)         

         

NGÀNH NÔNG NGHIỆP    52.555 39.780 2.700   

* Công trình chuyển tiếp    50.300 39.100 1.300   

1- Hệ thống thủy lợi Hốc 

Môn- Bắc Bình Chánh, giai 

đoạn 1 

Hốc Môn- 

Bình Chánh 

93-97 7055 ha 18.000 12.000 1.000 2861/QĐ-UB-KT 

01/09/94 UBND TP 

 

(Cống và kênh An Hạ)         

2- Hệ thống kênh N31A Củ Chi 93-97 3560 ha 17.000 13.000  2104/QĐ-QLXD 

31/10/1995 Bộ Thủy 

lợi 

 

3- Kè đá Cần Giờ Cần Giờ 94-97 13,1 km 10.000 9.500  1746/QĐ-UB 

06/06/1994 

 

4-Thủy lợi rạch Cầu Già Bình Chánh 95-96 1.654 ha 3.000 2.800  6635/QĐ-UB 

08/09/1995 
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5- Rừng phòng hộ Cần Giờ Cần Giờ 93-2000 25.329 ha 2.000 1.800  1347, 1348, 

1349/QĐ-UB 

13/09/1993 

 

6- Thiết bị thú y Quận 11 93-96 10.000 

BP/năm 

300  300 1708/QĐ-UB 

03/06/94 

 

         

* Công trình khởi công mới 

: 

   2.255 680 1.400   

1- Nhập heo giống Thủ Đức 1996 30 con 800  800 Đang lập dự án  

2- Nhập tinh bò giống Củ Chi 1996 5.000 liều 300  300 Đang lập dự án  

3- Nhập giống thủy sản Thủ Đức 1996 30.000 con 300  300 Đang lập dự án  

 

DANH MỤC CÔNG 

TRÌNH 

Địa điểm xây 

dựng 

Thời hạn 

khởi công 

và hoàn 

thành 

Năng lực 

thiết kế 

KH CHÍNH THỨC NĂM 

1996 Hồ sơ pháp lý- QĐ 

duyệt, số, ngày, 

tháng, năm 

Ghi chú 

TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

Xây lắp 
Thiết 

bị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

4- Rừng phòng hộ Củ Chi Củ Chi 1996 TM: 35 ha 

CS: 20 ha 

BV: 210 ha 

250 240  Đang lập dự án  

5- Rừng phòng hộ Bình 

Chánh 

Bình Chánh 1996 TM: 38 ha 

CS: 92 ha 

BV: 176 ha 

350 340  Đang lập dự án   

6- Cầu nông thôn Các Huyện 1996 20 cầu 255 100   Đang lập dự án  

             

NGÀNH GIAO THÔNG    64.040 32.300    

* Công trình chuyển tiếp :    43.600 32.300    



 11  

1- Đường Nguyễn Tất 

Thành- Liên tỉnh lộ 15 

Quận 4- Nhà 

Bè 

94-96 5.466m 

BTN 

   1995/QĐ-UB 

27/06/1994 của 

UBND TP 

 

- Vốn ngân sách    11.000 5.000    

- Vốn phát hành trái phiếu         

2- Cầu Tân Tạo Bình Chánh 95-96 61m x 7m 

H30 

1.000 900  2988/QĐ-UB 

21/04/1995 của 

UBND TP 

 

3- Đường vào Nhà máy 

điện Hiệp Phước 

Nhà Bè 95-96 1.800m x 

7m tráng 

nhựa 

6.000 5.000  470/QĐ-UB 

28/06/1995 của 

UBND TP 

 

4- Đường Điện Biên Phủ 

(Hàng Xanh- Cầu Văn 

Thánh) 

Bình Thạnh 95-96 234m x 

80m BTN 

7.600 4.600  Đang trình duyệt dự 

án 

 

5- Đường Trung Viết- Phú 

Mỹ Hưng 

Củ Chi 95-96 18.450m x 

7m nhựa 

2.300 1.800  40/QĐ-UB 

06/01/1995 của 

UBND TP 

 

6- Cầu Mương Chuối Nhà Bè 94-96 198m x 7m 

H30 

15.700 15.000  1298/QĐ-UB 

27/08/1993 (đang 

trình UBND duyệt lại 

DAĐT) 

 

         

* Công trình khởi công mới 

: 

   11.400     

1- Đường Nguyễn Văn 

Luông 

Quận 6 96-97 1.962m x 

25m BTN 

7.400   8174/QĐ-UB 

07/12/1995 của 

UBND TP 

 

 

DANH MỤC CÔNG Địa điểm xây Thời hạn Năng lực KH CHÍNH THỨC NĂM Hồ sơ pháp lý- QĐ Ghi chú 
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TRÌNH dựng khởi công 

và hoàn 

thành 

thiết kế 1996 duyệt, số, ngày, 

tháng, năm 

TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

Xây lắp 
Thiết 

bị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2- Đường Hoàng Diệu nối 

dài 

Quận 4 96-97 690m x 

25m BTN 

4.000   Đã trình chờ thỏa 

thuận của Bộ KH-ĐT 

 

         

* Thanh toán khối lượng 

tồn đọng 1995 

   9.040     

1- Vòng xoay Hàng Xanh Bình Thạnh   3.970     

2- Vòng xoay Phú Lâm Quận 6   5.070     

         

NGÀNH CÔNG CỘNG    53.080 2.780    

* Công trình chuyển tiếp :    6.080 2.280    

- Thoát nước kênh Nhiêu 

Lộc Thị Nghè 

Tân Bình 95-96  6.080 2.280    

         

* Công trình khởi công mới 

: 

   47.000 500    

1- Phục hồi bước đầu hệ 

thống thoát nước TP. Hồ 

Chí Minh (Vốn đối tác 

ADB) 

Quận 3 96-97 652m cống 

hộp 

2.000 500  7150/QĐ-UB 

13/10/1995 của 

UBND TP 

 

2- Dự án xử lý rác thành 

phố- BOT Ấn Độ (Đền bù 

đợt 1) 

Bình Chánh 1996... 25 ha 20.000   Công trình chỉ đạo 

của UBND TP 

 

3- Công trình xử lý rác Gò 

Cát (Đền bù giải tỏa) 

Bình Chánh 1996... 25 ha 10.000   Công trình chỉ đạo 

của UBND TP 
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4- Nghĩa trang nhân dân 

thành phố (10 ha đợt 1) 

Nhà Bè 1996...  15.000   Công trình chỉ đạo 

của UBND TP 

 

         

NGÀNH CẤP NƯỚC    81.000 54.200    

1- Nhà máy nước ngầm 

Hốc Môn 

Tân Bình 88-96 50.000 m3/ 

ngày 

4.000 2.200  4287/QĐ-UB 

19/12/1995 của 

UBND TP 

 

 + Vốn đối tác ADB (Vốn 

KHCB của Nhà máy nước 

ngầm Hốc Môn- Không 

cộng vào tổng số) 

   500   7149/QĐ-UB 

13/10/1995 của 

UBND TP 

 

 

DANH MỤC CÔNG 

TRÌNH 

Địa điểm xây 

dựng 

Thời hạn 

khởi công 

và hoàn 

thành 

Năng lực 

thiết kế 

KH CHÍNH THỨC NĂM 

1996 Hồ sơ pháp lý- QĐ 

duyệt, số, ngày, 

tháng, năm 

Ghi chú 

TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

Xây lắp 
Thiết 

bị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

2- Hệ thống cấp nước sông 

Sài Gòn 

Hốc Môn - Củ 

Chi 

1991... 300.000 

m3/ ngày 

74.000 50.000  231/CT 29/7/93 của 

HĐBT 

 

3- Cải tạo mở rộng Nhà 

máy nước Thủ Đức 

Thủ Đức      2002/QĐ-UB 27/7/92  

 + Cải tạo, sửa chữa 20 hồ 

lọc 

 1993... 2640 m2 3.000 2.000  1617/QĐ-UB 6/3/95 

của UBND TP 

 

4- Phục hồi mở rộng hệ 

thống cấp nước sông Đồng 

Nai- TP.HCM 

        

 + Đối tác dự án ADB         
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(Vốn KHCB của CTy Cấp 

nước- Không cộng vào tổng 

số) 

 1995... 750.000 

m3/ ngày 

51.000   387/TTg 20/7/94 của 

Chính phủ 

 

         

NGÀNH VĂN HÓA    3.000 2.800    

* Công trình khởi công mới 

: 

   3.000 2.800    

- Phục chế nâng cấp Nhà 

hát thành phố 

Quận 1 96-98 700 chỗ 3.000 2.800    

         

NGÀNH GIÁO DỤC- 

ĐÀO TẠO 

   11.930 6.600 5.080   

* Công trình chuyển tiếp :    830 700 80   

- Trường THCS Lê Lợi Tân Bình 94-96 20 phòng 

học 

830 700 80 1709/QĐ-UB 

03/06/1994 của 

UBND TP 

 

         

* Công trình khởi công mới 

: 

   11.100 5.900 5.000   

1- Trường Chi Lăng Tân Bình 96-97 27 phòng 

học 

1.500 1.450  7802/QĐ-UB 

18/11/1995 của 

UBND TP 

 

2- Trường TH Võ Văn Tần Quận 6 96-97 23 phòng 

học 

1.000 950  1959/QĐ-UB 

14/03/1995 của 

UBND TP 

 

 

DANH MỤC CÔNG 

TRÌNH 

Địa điểm xây 

dựng 

Thời hạn 

khởi công 

và hoàn 

Năng lực 

thiết kế 

KH CHÍNH THỨC NĂM 

1996 

Hồ sơ pháp lý- QĐ 

duyệt, số, ngày, 

tháng, năm 

Ghi chú 

TỔNG SỐ TRONG ĐÓ 
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thành 
Xây lắp 

Thiết 

bị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3- Trường TH Nam Hải Quận 8 96-97 20 phòng 

học 

1.000 950  2990/QĐ-UB 

21/04/1995 của 

UBND TP 

 

4- Trường THCS Trần Văn 

Ơn 

Quận 1 96-97 20 phòng 

học 

1.500 1.500  2071/QĐ-UB 

10/04/1995 của 

UBND TP 

 

5- Trường THCS Phú Thọ Quận 11 96-97 20 phòng 

học 

1.100 1.050  7573/QĐ-UB 

03/11/1995 của 

UBND TP 

 

6- Trường Dạy nghề Lý Tự 

Trọng 

Tân Bình 96-97 2.500 

hs/năm 

2.500  2.500 Đang trình UBND TP  

7- Trường Kỹ thuật Nghiệp 

vụ Công nghiệp 

Quận 1 96-97 1.800 

hs/năm 

2.500  2.500 Đang trình UBND TP  

         

NGÀNH Y TẾ- XH- TDTT    22.670 19.747 2.282   

* Công trình chuyển tiếp :    15.710 13.385 1.954   

1- Bệnh viện Nhân dân Gia 

Định 

Bình Thạnh 95-96 600 giường 

nội trú 

4.270 3.325 714 2958/QĐ-UB 

10/09/1994 

 

2- Bệnh viện Nhi Đồng II Quận 1 91-96 Cải tạo 900 

giường 

1.200 1.100  1805/QĐ-UB 

04/12/1993 

 

3- Trung tâm Ung Bướu Bình Thạnh 93-96 150 giường 

xạ trị 

1.840 1.140 660 612/QĐ-UB 

24/04/1993 

Trong đó 

khối lượng 

đọng 190 

triệu 

4- Khu an dưỡng phụ lão 

Thị Nghè 

Bình Thạnh 93-96 300 cụ 4.400 3.820 580 1410/QĐ-UB-CN 

29/09/93 UBND TP 

Trong đó 

khối lượng 
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đọng 500 

triệu 

5- Khu hồ bơi Câu lạc bộ 

Phú Thọ 

Quận 11 93-97 Hồ bơi và 

công viên 

giải trí 

4.000 4.000  390/XD-QĐ-TK 

15/10/94; 560/XD-

QĐ-TK 25/12/94 

 

         

* Công trình khởi công mới 

: 

   6.960 6.362 328   

1- Bệnh viện Nguyễn Trãi Quận 5 96-98 600 giường 3.000 2.900  Công trình chỉ đạo  

2- Điện khu Tân Hiệp Sông Bé 1996 Trung hạ 

thế 

3.960 3.462 328   

         

DANH MỤC CÔNG 

TRÌNH 

Địa điểm xây 

dựng 

Thời hạn 

khởi công 

và hoàn 

thành 

Năng lực 

thiết kế 

KH CHÍNH THỨC NĂM 

1996 Hồ sơ pháp lý- QĐ 

duyệt, số, ngày, 

tháng, năm 

Ghi chú 

TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

Xây lắp 
Thiết 

bị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AN NINH QUỐC PHÒNG    9.948 9.606    

* Công trình chuyển tiếp :    40 40    

1- Trạm gác cầu Chữ Y, 

Bình Triệu 

  94-96   40 40  301/UB-KH-TH 

18/03/1994 

 

          

* Công trình khởi công mới 

: 

   9.364 9.022    

1- Trại giam Gò Vấp Gò Vấp 1996 2067 m2 2.067 1.991  3355/QĐ-UB 

18/10/1994 UBND 

TP 

 

2- E cơ động Hốc Môn Hốc Môn 1996 2363 m2 2.935 2.828  2896/QĐ-UB  
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06/09/1994 UBND 

TP 

3- Trung tâm huấn luyện Thủ Đức 96-97   4.362 4.203     

* Thanh toán khối lượng 

đọng 1995 

     544 544     

1- Trại giam quận Bình 

Thạnh 

Bình Thạnh 93-95 2325 m2 226 226  2893/QĐ-UB 

6/9/1994 

 

2- Trại giam quận 6 Quận 6 94-95 1488 m2 318 318  1039/QĐ-UB 

3/5/1994 

 

               

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC    2.030 1.909    

* Công trình khởi công mới 

: 

   2.030 1.909    

1- Trụ sở UBND xã Vĩnh 

Lộc B 

Bình Chánh 1996 266 m2 385 370  469/UBKH-TH 

07/05/94 

 

2- Trụ sở UBND xã Tân 

Tạo 

Bình Chánh 1996 215 m2 400 350  949/UBKH-TH 

19/12/95 

 

3- Trụ sở UBND xã Nhơn 

Đức 

Nhà Bè 1996 284 m2 450 434  642/UBKH-TH 

16/07/94 

 

4- Trụ sở UBND xã Bà 

Điểm 

Hốc Môn 1996 249 m2 400 380  815/UBKT-TH 

02/11/95 

 

5- Trụ sở UBND xã Tân 

Hiệp  

Hốc Môn 1996 260 m2 395 375  816/UBKH-TH 

02/11/95 

 

         

QUY HOẠCH    20.000     

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ    15.470     

- Giao thông công chánh    11.850     

- Nông nghiệp- Thủy lợi    2.100     

- Văn xã    1.520     
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  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN 

NĂM 1996 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/03/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

 

 

KHỐI NGÀNH 
KẾ HOẠCH CHÍNH 

THỨC NĂM 1996 

TỔNG SỐ : 210.480 

(Vốn ngân sách TP)  

  

- Giao thông công chánh 116.972 

- Văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, xã hội, TDTT 66.247 

- Nông nghiệp Thủy lợi 14.145 

- An ninh quốc phòng 6.402 

- Quản lý Nhà nước 6.714 

  

  

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN 

THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

(Chỉ tiêu UBND TP giao) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/03/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
KẾ HOẠCH CHÍNH 

THỨC NĂM 1996 

TỔNG SỐ : 210.480 

(Vốn ngân sách thành phố)  

  

I- CẤP SỞ NGÀNH 79.269 

1- Sở Giao thông công chánh 33.118 

2- Sở Nông nghiệp 8.145 

3- Sở Giáo dục- Đào tạo 8.220 

4- Sở Văn hóa Thông tin 986 

5- Sở Y tế 7.874 

6- Thành Đoàn Thanh niên 370 

7- Sở Thể dục thể thao 3.100 

8- Sở Lao động Thương binh XH 3.160 

9- Ban Tài chính Quản trị Thành ủy 6.594 

10- Liên đoàn Lao động thành phố 1.180 

11- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 5.102 

12- Thanh tra thành phố 100 

13- Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng 1.300 

14- Ủy ban Kế hoạch thành phố 20 

  

II- KHỐI QUẬN HUYỆN 131.211 

1- Quận 1 2.730 

2- Quận 3 131 

3- Quận 4 13.652 

4- Quận 5 520 

5- Quận 6 5.092 

6- Quận 8 7.350 

7- Quận 10 7.800 

8- Quận 11 4.000 

9- Quận Bình Thạnh 13.770 

10- Quận Phú Nhuận 5.300 

11- Quận Tân Bình 14.900 

12- Quận Gò Vấp  5.980 

13- Huyện Củ Chi 9.795 

14- Huyện Hóc Môn 8.328 

15- Huyện Thủ Đức 2.880 
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16- Huyện Bình Chánh 12.270 

17- Huyện Nhà Bè 10.338 

18- Huyện Cần Giờ 6.375 

  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN NĂM 1996 

(Kế hoạch chính thức) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH 
Địa điểm 

công trình 

Kế 

hoạch 

tạm giao 

1996 

Kế 

hoạch 

chính 

thức 

1996 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Đơn vị quản lý 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)-

(3) 
(6) 

TỔNG SỐ :  189.980 210.480 20.500  

      

I- THAY ĐỔI SO VỚI KẾ 

HOẠCH TẠM GIAO 

   +9.922  

1- NGÀNH NÔNG NGHIỆP    -290  

* Công trình chuyển tiếp :    -1.090  

1- Thủy lợi Bưng Ông Thoàn Thủ Đức 1.100 1.500 +400 Sở N.Nghiệp 

2- Thủy lợi Phước Lộc Nhà Bè 845 1.000 +155 Sở N.Nghiệp 

3- Thủy lợi An Phú- Phú Mỹ 

Hưng 

Củ Chi 6.000 4.000 -2.000 Sở N.Nghiệp 

4- Trại giống cây ăn quả Hóc 

Môn 

Hóc Môn - 300 +300 Sở N.Nghiệp 

   (Tồn đọng : 

50) 

5- Trạm bảo vệ thực vật Thủ Đức - 55 +55 Sở N.Nghiệp 

      

* Công trình khởi công mới :    +800  

1- Thủy lợi Sông Lu Củ Chi 3.000 3.500 +500 Củ Chi 

2- Trạm kiểm lâm Gò Da Cần Giờ - 300 +300 Sở N.Nghiệp 

      

2- NGÀNH GIAO THÔNG 

CÔNG CHÁNH 

   + 9.190  

* Công trình chuyển tiếp :    + 7.640  

1- Đường Hòa Bình Tân Bình 3.400 - -3.400 Tân Bình 
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2- Sửa chữa đường phân cấp 

quận 4 

Quận 4 3.000 4.000 +1.000 Quận 4 

3- Sửa chữa đường phân cấp 

quận 5 

Quận 5 400 500 +100 Quận 5 

4- Sửa chữa đường phân cấp 

quận 6 

Quận 6 3.700 4.200 +500 Quận 6 

(Tồn đọng : 

500) 

5- Sửa chữa đường phân cấp 

quận 10 

Quận 10 4.000 5.800 +1.800 Quận 10 

 (Tồn đọng : 

800) 

6- Sửa chữa đường phân cấp 

quận Bình Thạnh 

Bình Thạnh 3.800 4.500 +700 BThạnh 

(Tồn đọng : 

700) 

7- Sửa chữa đường phân cấp 

quận Phú Nhuận 

Phú Nhuận 2.200 3.000 +800 PNhuận 

(Tồn đọng : 

300) 

8- Thoát nước rạch cầu Chông Quận 4 2.000 3.500 +1.500 Quận 4 

9- Đường nội bộ dân cư 

phường 26, Bình Thạnh 

Bình Thạnh 2.200 3.700 +1.500 BThạnh  

(Tồn đọng : 

1.500) 

10- Hoán cải xà lan Nhà Bè 800 1.200 +400 Nhà Bè 

(Tồn đọng : 

300) 

11- Cảng Tắc Xuất Cần Giờ 2.000 2.300 +300 Cần Giờ  

(Tồn đọng : 

300) 
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH Địa điểm 

Kế 

hoạch 

tạm giao 

1996 

Kế 

hoạch 

chính 

thức 

1996 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Đơn vị quản lý 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)-

(3) 
(6) 

       

12- Bãi trung chuyển rác quận 

8 

Quận 8 850 1.000 +150 Quận 8 

(Tồn đọng : 

150) 

13- Thoát nước kênh Đặng 

Đình Đáng 

Tân Bình 1.000 1.200 +200 Sở GTCC 

14- Thoát nước kênh Hiệp Tân Tân Bình 1.700 2.500 +800 TBình 

(Tồn đọng : 

1.000) 

15- Đường nội bộ thị trấn Cần 

Thạnh 

Cần Giờ 1.500 2.500 +1.000 Cần Giờ 

16- Đường Hòa Bình Quận 11 - 1.000 +1.000 Quận 11 

17- Sửa chữa đường phân cấp      

quận 11 

Quận 11 2.500 3.000 +500 Quận 11 

18- Đường 27/3 Tân Bình 2.000 1.890 -110 Tân Bình 

19- Cầu đường Nguyễn Thái 

Sơn 

Gò Vấp 3.300 2.000 -1.300 Gò Vấp 

20- Cầu Bến Mương Củ Chi 300 350 +50 Củ Chi 

21- Bến phà Chuồi Lý Nhơn Cần Giờ - 400 +400 Cần Giờ 

22- Phao thép Bình Khánh Cần Giờ 250 - -250 Sở GTCC 

            

* Công trình khởi công mới :    +1.550  

1- Nạo vét cục bộ luồng lạch   1.000 2.000 +1.000 Sở GTCC 

2- Cải tạo 21 nút giao lộ  3.000 2.700 -300 Sở GTCC 

3- Đường 44/27 Hương lộ 14  

phường 20 Tân Bình 

Tân Bình - 1.300 +1.300 Tân Bình 

4- Đò phà  450 - -450  

      

II- NGÀNH VĂN XÃ     +1.110  

* Công trình chuyển tiếp :    -1.345  

1- Trung tâm sinh hoạt văn hóa   

quận 1 

Quận 1 2.000 1.500 -500  Quận 1 

2- Trùng tu Lăng Ông Lê Văn 

Duyệt 

Bình Thạnh 130 70 -60 Sở VHTT 

3- Tòa soạn báo Khăn Quàng 

Đỏ 

 280 340 +60 Thành Đoàn 

4- Trường cấp 1, 2 Đa Phước Bình Chánh 200 170 -30 Sở GD-ĐT 
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Bình Chánh 

5- 32 phòng học cấp 1, 2 Nhà 

Bè 

Nhà Bè 600 550 -50 Nhà Bè 

6- Trường tiểu học Võ Thị Sáu- 

Tân Bình 

Tân Bình 275 - -275 Tân Bình 

7- Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè Nhà Bè 4.280 3.080 -1.200 Nhà Bè 

8- Trung tâm Đào tạo và cung 

ứng lao động 

 1.580 1.180 -400 Liên đoàn Lao 

động 

9- Trung tâm lao phổi Phạm 

Ngọc Thạch 

 600 1.360 +760 Sở Y tế 

10- Trung tâm Răng Hàm Mặt Quận 1 - 350 +350 Sở Y tế 

(Tồn đọng : 

260) 

      

* Công trình khởi công mới :    +2.455  

1- Trung tâm Văn hóa quận 4 Quận 4 1.000 1.200 +200 Quận 4 

2- Rạp Măng Non Quận 1 - 300 +300 Sở VHTT 

3- Trường phổ thông trung học 

Bình Chánh 

Bình Chánh 660 630 -30 Sở GD-ĐT 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH Địa điểm 

Kế 

hoạch 

tạm giao 

1996 

Kế 

hoạch 

chính 

thức 

1996 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Đơn vị quản lý 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)-

(3) 
(6) 

4- 10 phòng học cấp 1, 2 Củ 

Chi 

Củ Chi 700 800 +100 Củ Chi 

5- 10 phòng học cấp 1, 2 Thủ 

Đức 

Thủ Đức 700 750 +50 Thủ Đức 

6- 10 phòng học cấp 1, 2 Bình 

Chánh 

Bình Chánh 700 760 +60 Bình Chánh 

7- 8 phòng học cấp 1, 2 Nhà Bè Nhà Bè 650 715 +65 Nhà Bè 

8- 10 phòng học cấp 1, 2 Cần 

Giờ 

Cần Giờ 750 780 +30 Cần Giờ 

9- 12 phòng học cấp 1, 2 Hóc 

Môn 

Hóc Môn 900 980 +80 Hóc Môn 

10- Trường Trung học Tin học 

Hoa Sen 

Quận 1 - 1.600 +1.600 Sở GD-ĐT 

      

IV- AN NINH QUỐC PHÒNG    +502  

* Công trình chuyển tiếp :     +452   

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành 

phố 

 56 508 +452 BCHQS TP 

(Tồn đọng : 
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452) 

* Công trình khởi công mới :    +50  

- Tàu V16-45 và 3 ponton   500 550 +50 Bộ đội Biên 

phòng 

      

5- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC    -590  

* Công trình chuyển tiếp :    -610  

1- 272 Võ Thị Sáu Quận 3 4.520 3.120 -1.400 Ban TCQT TU 

2- 127 Trương Định Quận 3 1.310 2.100 +790 Ban TCQT TU 

      

* Công trình chuẩn bị đầu tư :    + 20  

- Sửa chữa trụ sở Ủy ban Kế 

hoạch TP 

Quận 1 - 20 +20 UBKH TP 

      

II- THANH TOÁN KHỐI 

LƯỢNG TỒN ĐỌNG NĂM 

1995 

   +10.578  

1- Đường Tân Phú Trung Củ Chi - 969 +969 Củ Chi 

2- Đường vào HTX Quyết 

Thắng 

Quận 8 - 512 +512 Quận 8 

3- Cầu Bà Hồng Hóc Môn - 300 +300 Hóc Môn 

4- Hẻm quận 1 Quận 1 - 350 +350 Quận 1 

5- Hẻm quận 3 Quận 3 - 131 +131 Quận 1 

6- Cầu Chu Văn An Bình Thạnh - 580 +580 Bình Thạnh 

7- Đường Độc Lập Tân Bình - 1.100 +1.100 Tân Bình 

8- Đường Tam Thôn Hiệp Cần Giờ - 242 +242 Cần Giờ 

9- Đường An Thới Đông Cần Giờ - 153 +153 Cần Giờ 

10- Đường Phước Kiểng- 

Phước Lộc 

Nhà Bè - 143 +143 Nhà Bè 

11- Cầu Bà Tàng Quận 8 - 378 +378 Sở GTCC 

12- Đường Bùi Minh Trực Quận 8 - 135 +135 Sở GTCC 

13- Đường Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận - 198 +198 Sở GTCC 

14- Đường Nguyễn Thái Học Quận 1 - 91 +91 Sở GTCC 

15- Nhà làm việc Khu đường 

sông 

Quận 5 - 40 +40 Sở GTCC 

16- San hạ cầu Phạm Đình Hổ Quận 6 - 892 +892 Quận 6 

17- Sửa chữa bờ kè, nạo vét 

cảng Bình Đông 

Quận 8 - 700 +700 Sở GTCC 

18- Cầu Vòng Hóc Môn - 185 +185 Hóc Môn 

19- Cải tạo cửa xả thoát nước  - 200 +200 Sở GTCC 
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH Địa điểm 

Kế 

hoạch 

tạm giao 

1996 

Kế 

hoạch 

chính 

thức 

1996 

Tăng (+) 

giảm (-) 
Đơn vị quản lý 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)-

(3) 
(6) 

      

20- 7 công trình vỉa hè TP  - 1.079 +1.079 Sở GTCC 

21- Thoát nước đường Tôn 

Thất Hiệp 

 - 17 +17 Sở GTCC 

22- Cầu đường Hương lộ 6 Củ Chi - 37 +37 Củ Chi 

23- Trại ấp trứng gà giống Thủ Đức - 60 +60 Sở N.Nghiệp 

24- Sửa chữa đập Hạ Tắc Thủ Đức - 30 +30 “ 

25- 32 phòng học cấp 1, 2 Bình Chánh - 150 +150 Bình Chánh 

26- 12 phòng học cấp 1, 2 Thủ Đức - 100 +100 Thủ Đức 

27- 22 phòng học cấp 1, 2 Hóc Môn - 100 +100 Hóc Môn 

28- Trường TH Văn Minh Quận 1 - 110 +110 Quận 1 

29- Trung tâm Dạy nghề Bình 

Thạnh 

Bình Thạnh - 950 +950 Bình Thạnh 

30- Trung tâm Dạy nghề Củ 

Chi 

Củ Chi - 284 +284 Củ Chi 

31- Trạm Y tế Bà Điểm Hóc Môn - 23 +23 Hóc Môn 

32- Trụ sở Thanh tra Tp  - 100 +100 Thanh tra Tp 

33- Quận ủy Phú Nhuận Phú Nhuận - 100 +100 Ban TCQT TU 

34- Quận ủy quận 8 Quận 8 - 139 +139 Ban TCQT TU 

      

      

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XDCB VÀ SCL NĂM 1996 

BỔ SUNG KHI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

VÀ CÂN ĐỐI ĐƯỢC VỐN 

(Nguồn vốn ngân sách thành phố) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/03/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

 

 TỔNG SỐ 
Công trình 

chuyển tiếp 

Khởi công 

mới 

Chuẩn bị 

đầu tư 

TỔNG SỐ : 207.588 2.763 176.750 28.075 

Trong đó :     

 - Xây dựng cơ bản 115.632 - 89.967 25.665 

 - Sửa chữa lớn 91.956 2.763 86.783 2.410 

     

NGÀNH N.NGHIỆP - T.LỢI 7.500 1.700 5.800 - 

 - Xây dựng cơ bản - - - - 

 - Sửa chữa lớn 7.500 1.700 5.800 - 

     

NGÀNH GTCC 85.110 - 83.110 2.000 

 - Xây dựng cơ bản 51.600 - 51.600 - 

 - Sửa chữa lớn 33.510 - 31.510 2.000 

     

NGÀNH VĂN XÃ 68.570 1.063 66.432 1.075 

 - Xây dựng cơ bản 34.964 - 34.299 665 

 - Sửa chữa lớn 33.606 1.063 32.133 410 

     

AN NINH - QUỐC PHÒNG 8.148 - 8.148 - 

 - Xây dựng cơ bản 4.068 - 4.068 - 

 - Sửa chữa lớn 4.080 - 4.080 - 

     

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 13.260 - 13.260 - 

 - Xây dựng cơ bản - -  - 

 - Sửa chữa lớn 13.260 - 13.260 - 

     

CÔNG TÁC QUY HOẠCH 25.000 - - 25.000 

 - Xây dựng cơ bản 25.000 - - 25.000 

     

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XDCB VÀ SCL NĂM 1996 

BỔ SUNG KHI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ 

CÂN ĐỐI ĐƯỢC VỐN 

(Theo đơn vị quản lý) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/03/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
DỰ KIẾN BỔ SUNG 

VỐN ĐẦU TƯ NĂM 1996 

TỔNG SỐ : 207.588 

(Vốn ngân sách thành phố)  

  

I- CẤP SỞ NGÀNH 155.034 

1- Sở Giao thông công chánh 65.350 

2- Sở Nông nghiệp 1.730 

3- Sở Giáo dục- Đào tạo 6.100 

4- Sở Văn hóa Thông tin 9.100 

5- Sở Y tế 8.036 

6- Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM 5.400 

7- Thành Đoàn Thanh niên 981 

8- Sở Thể dục thể thao 2.093 

9- Sở Lao động Thương binh XH 6.346 

10- Lực lượng Thanh niên xung phong 2.500 

11- Ủy ban Dân số - KHH gia đình 950 

12- Hội sân khấu 420 

13- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 300 

14- Công an thành phố 4.068 

15- Sở Khoa học Công nghệ Môi trường 2.500 

16- Ủy ban Môi trường thành phố 1.200 

17- Sở Địa chính 2.500 

18- Sở Xây dựng 1.020 

19- Ủy ban Kế hoạch thành phố 2.000 

20- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 260 

21- Phòng Công chứng Nhà nước số 1 2.600 

22- Kiến trúc sư trưởng thành phố 24.000 

23- Trường Trung học Hành chánh 1.500 

24- Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng 4.080 

  

II- KHỐI QUẬN HUYỆN 52.554 

1- Quận 1 2.900 

2- Quận 3 - 

3- Quận 4 10.741 
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4- Quận 5 2.280 

5- Quận 6 1.000 

6- Quận 8 4.200 

7- Quận 10 - 

8- Quận 11 900 

9- Quận Bình Thạnh 60 

  

 

 

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
DỰ KIẾN BỔ SUNG 

VỐN ĐẦU TƯ NĂM 1996 

  

10- Quận Phú Nhuận  20 

11- Quận Tân Bình 7.070 

12- Quận Gò Vấp  1.500 

13- Huyện Củ Chi 2.930 

14- Huyện Hóc Môn 9.583 

15- Huyện Thủ Đức 2.150 

16- Huyện Bình Chánh 4.070 

17- Huyện Nhà Bè 670 

18- Huyện Cần Giờ 2.480 

  

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB NĂM 1996 

BỔ SUNG KHI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

VÀ CÂN ĐỐI ĐƯỢC VỐN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/03/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

TÊN CÔNG TRÌNH Địa điểm 
Vốn đầu 

tư 
Đơn vị quản lý 

    

TỔNG SỐ :  115.632  

    

I- NGÀNH GIAO THÔNG CÔNG 

CHÁNH 

 51.600  

* Công trình khởi công mới :  51.600  

1- Thiết bị ép rác  6.600 Sở GTCC 

2- Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa Bình Chánh 10.000 Sở GTCC 

3- Công trường xử lý rác Gò Cát Bình Chánh 12.000 Sở GTCC 

4- Cầu Hiệp Phước Nhà Bè 4.000 Sở GTCC 

5- Cầu An Hội Quận 4 4.000 Quận 4 

6- Hương lộ 34, 39 Nhà Bè 10.000 Sở GTCC 

7- Thoát nước kênh Nhiêu Lộc- Thị 

Nghè (đoạn 3- 4) 

 5.000 Sở GTCC 

    

II- NGÀNH VĂN XÃ  34.964  

* Công trình khởi công mới :  34.299  

1- Nâng cấp trang thiết bị Đài Tiếng nói 

Nhân dân thành phố 

Quận 1 5.000 Đài Tiếng nói Nhân 

dân TP 

2- Trường THCS Trần Văn Ơn Quận 1 2.000 Quận 1 

3- Trường TH Võ Văn Tần Quận 6 1.000 Quận 6 

4- Trường TH Nam Hải Quận 8 1.000 Quận 8 

5- Trường THCS Phú Thọ Quận 11 900 Quận 11 

6- Trường TH Chi Lăng Tân Bình 500 Tân Bình 

7- Trung tâm Đào tạo y tế Quận 10 2.000 Sở Y tế 

8- Trường TH Hành chánh Bình Thạnh 1.500 Trường TH HC 

9- Bệnh viện Phụ sản Quận 3 2.636 Sở Y tế 

10- Khu di tích Ngã Ba Giồng và nghĩa 

trang liệt sĩ Hóc Môn 

Hóc Môn 4.663 Hóc Môn 

11- Dây chuyền sản xuất đĩa compact Quận 5 9.100 Sở VHTT 

12- 5 bia tưởng niệm liệt sĩ các xã anh 

hùng 

 1.500 Sở LĐTBXH 

13- Trung tâm Dạy nghề và giải quyết 

việc làm Nhị Xuân 

Hóc Môn 2.500 LLTNXP 
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* Công trình chuẩn bị đầu tư :  665  

1- Trung tâm Giáo dục Bình Triệu 2, 3 Thủ Đức 445 Sở LĐTBXH 

2- Trụ sở Sở TDTT Quận 11 100 Sở TDTT 

3- Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp 

cao 

Quận 11 120 Sở TDTT 

    

III- NGÀNH AN NINH QUỐC 

PHÒNG 

 4.068  

* Công trình khởi công mới :  4.068  

1- Phòng cháy chữa cháy Gò Vấp Gò Vấp 1.068 Công an TP 

    

 

 

TÊN CÔNG TRÌNH Địa điểm 
Vốn đầu 

tư 
Đơn vị quản lý 

    

2- Trụ sở Công an huyện Hóc Môn Hóc Môn 3.000 Công an TP 

    

IV- CÔNG TÁC QUY HOẠCH  25.000  

1- Kiến trúc sư trưởng  24.000 KTS Trưởng TP 

2- Sở Xây dựng  1.000 Sở Xây dựng 

    

    

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN NĂM 1996 

BỔ SUNG KHI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

VÀ CÂN ĐỐI ĐƯỢC VỐN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UB-KT 

ngày 11/03/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

TÊN CÔNG TRÌNH Địa điểm 
Vốn đầu 

tư 
Đơn vị quản lý 

    

TỔNG SỐ :  91.956  

    

I- NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI  7.500  

a- Công trình chuyển tiếp :  1.700  

- Thủy lợi An Phú- Phú Mỹ Hưng Củ Chi 1.700 Sở Nông nghiệp 

        

b- Công trình khởi công mới    5.800  

1- Thủy lợi ấp 1 xã Hiệp Phước Thủ Đức 1.400 Thủ Đức 

2- Thủy lợi xã Bình Lợi Bình Chánh 1.000 Bình Chánh 

3- Nạo vét rạch Ông Đồ Bình Chánh 2.400 Bình Chánh 

4- Hệ thống thủy lợi Tân Hiệp Hóc Môn 1.000 Hóc Môn 

    

II- GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH  33.510  

a- Công trình khởi công mới :  31.510  

1- Đường số 25 Tân Bình 1.700 Tân Bình 

2- Đường Tân Sinh Tân Bình 2.300 Tân Bình 

3- Cầu đường xã Thạnh Lộc, Hóc Môn Hóc Môn 2.900 Hóc Môn 

4- Đường Phan Văn Trị, quận 5 Quận 5 760 Quận 5 

5- Sửa chữa bãi đậu xe Hóc Môn Hóc Môn 1.640 Sở GTCC 

6- Đường vào khu công nghiệp Bình 

Đăng 

Quận 8 3.200 Quận 8 

7- Bến cặp tàu kho muối quận 4 Quận 4 3.000 Quận 4 

8- Sửa chữa bờ kè công viên Bạch Đằng Quận 1 900 Quận 1 

9- Đảm bảo giao thông   2.000 Sở GTCC 

10- Hệ thống thoát nước đường Phạm 

Thế Hiển 

Quận 8 710 Sở GTCC 

11- Hệ thống thoát nước đường Cộng 

Hòa 

Tân Bình 3.400 Sở GTCC 

12- Cải tạo rạch Ụ Cây - Quận 8 Quận 8 2.000 Sở GTCC 

13- Nạo vét rạch cầu Sơn   3.000 Sở GTCC 

14- Hệ thống thoát nước đường Lý 

Thường Kiệt và thượng lưu rạch Kim 

Ngân 

Tân Bình 2.000 Sở GTCC 
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15- Giải quyết ngập nước đường Xô 

Viết Nghệ Tĩnh 

Bình Thạnh 1.000 Sở GTCC 

16- Đường số 4 Hoàng Hoa Thám Tân Bình 1.000 Tân Bình 

        

b- Công trình chuẩn bị đầu tư :   2.000   

    

III- VĂN XÃ  33.606  

a- Công trình chuyển tiếp :  1.063  

- Câu lạc bộ Phan Đình Phùng Quận 3 1.063 Sở TDTT 
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TÊN CÔNG TRÌNH Địa điểm 
Vốn đầu 

tư 
Đơn vị quản lý 

    

b- Công trình khởi công mới :  32.133  

1- Nhà Thiếu nhi thành phố Quận 3 981 Thành Đoàn 

2- Sửa chữa hệ thống truyền thanh ngoại 

thành 

 400 Đài Phát thanh 

3- Khu dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8 420 Hội sân khấu TP 

4- Trường TH Hàm Tử Quận 5 1.500 Quận 5 

5- Trường cấp 1, 2 Lý Tự Trọng Gò Vấp 1.500 Gò Vấp 

6- Trường THCS Nguyễn Huệ Quận 4 750 Quận 4 

7- Trường TH An Phú Củ Chi 450 Củ Chi 

8- Trường mẫu giáo Bông Sen Củ Chi 450 Củ Chi 

9- Trung tâm Y tế quận 4 Quận 4 2.500 Quận 4 

10- Sửa chữa cải tạo Phòng khám khu 

vực II- Tân Bình 

Tân Bình 540 Tân Bình 

11- Sửa chữa cải tạo Phòng khám khu 

vực III- Tân Bình 

Tân Bình 500 Tân Bình 

12- Trạm Y tế phường 16- Tân Bình Tân Bình 490 Tân Bình 

13- Bệnh viện Hóc Môn Hóc Môn 400 Sở Y tế 

14- Trung tâm KHH gia đình Tân Qui 

Tây- Nhà Bè 

Nhà Bè 250 Ủy ban Dân số và 

KHH gia đình 

15- Trung tâm KHH gia đình xã Đông 

Hưng Thuận- Hóc Môn 

Hóc Môn 200 Ủy ban Dân số và 

KHH gia đình 

16- Câu lạc bộ Yết Kiêu Quận 1 760 Sở TDTT 

17- Sân vận động huyện Cần Giờ Cần Giờ 1.660 Cần Giờ 

18- Đài tưởng niệm liệt sĩ quận 4 Quận 4 491 Quận 4 

19- Nhà nuôi người già số 4 Sông Bé 881 Sở LĐTBXH 

20- Nhà nuôi người già số 3 Hóc Môn 2.120 Sở LĐTBXH 

21- Nhà nuôi dưỡng tâm thần Đồng 

Công 

Thủ Đức 1.300 Sở LĐTBXH 

22- 60 phòng học cấp 1, 2 : Quận 

Huyện 

4.000 Quận Huyện 

 - Bình Chánh : 10 phòng  670 Bình Chánh 

 - Hóc Môn : 15 phòng  1.000 Hóc Môn 

 - Thủ Đức : 11 phòng  730 Thủ Đức 

 - Nhà Bè : 10 phòng  670 Nhà Bè 

 - Củ Chi : 14 phòng  930 Củ Chi 

23- 30 phòng học PTTH Quận 

Huyện 

4.340 Quận Huyện 

24- Trường TH Kinh tế thành phố Quận 10 1.750  

25- Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Quận 5 3.000 Sở Y tế 

26- Sửa chữa nâng cấp trụ sở Ủy ban 

Dân số KHH gia đình 

Quận 3 500 Ủy ban Dân số và 

KHH gia đình 
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c- Công trình chuẩn bị đầu tư :  410  

1- Trường PTTH Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh 10 Sở GD – ĐT 

2- Trường tiểu học Lê Văn Tám Bình Thạnh 20 Bình Thạnh 

3- Trường THCS Thanh Đa Bình Thạnh 20 Bình Thạnh 

4- Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thủ Đức 20 Thủ Đức 

5- Trường THCS An Phú Đông Hóc Môn 20 Hóc Môn 

6- Trường Mẫu giáo Lý Nhơn Cần Giờ 20 Cần Giờ 

7- Trường THCS Đồng Khởi Tân Bình 20 Tân Bình 

8- Trường THCS Phạm Ngọc Thạch Phú Nhuận 20  

9- Trường TH Lê Văn Tám quận 5 Quận 5 20 Quận 5 

10- Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại các xã 

anh hùng 

.... 100 Sở LĐTBXH 

 

 

TÊN CÔNG TRÌNH Địa điểm 
Vốn đầu 

tư 
Đơn vị quản lý 

    

11- Khán đài B sân vận động Thống 

Nhất 

Quận 10 50 Sở TDTT 

12- Trường TH Tầm Vu Bình Thạnh 20 Bình Thạnh 

13- Trường TH Nhiêu Lộc Tân Bình 20 Tân Bình 

14- Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Nông 

nghiệp 

Thủ Đức 30 Sở N.Nghiệp 

15- Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây 

dựng 

Bình Thạnh 20 Sở Xây dựng 

    

IV- AN NINH QUỐC PHÒNG  4.080  

a- Công trình khởi công mới :  4.080  

1- Doanh trại bộ đội biên phòng - Cảng 

Sài Gòn 

Quận 4 980 Bộ đội biên phòng 

2- Kè đá bao quanh các trạm kiểm soát 

Cần Giờ 

Cần Giờ 1.100 Bộ đội biên phòng 

 - Tàu tuần tra tuyến biển Cần Giờ  2.000  

    

V- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  13.260  

a- Công trình khởi công mới :  13.260  

1- Văn phòng Quốc hội Quận 3 260 Văn phòng Quốc 

hội 

2- Trụ sở Phòng Công chứng 1 Quận 1 2.600 Phòng Công chứng 

NN 

3- Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ  300 Hội Liên hiệp Phụ 

nữ 

4- Thiết bị kiểm soát ô nhiễm môi 

trường 

 1.200 Sở KH-CN-MT 
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5- Trung tâm Phân tích thí nghiệm Quận 1 2.500 Sở KH-CN-MT 

6- Trụ sở UBKH TP Quận 1 2.000 UBKH TP 

7- Trung tâm Lưu trữ Sở Địa chính Bình Thạnh 2.500 Sở Địa chính 

8- Ủy ban xã Thạnh An Cần Giờ 400 Cần Giờ 

9- Ủy ban xã An Thới Đông Cần Giờ 400 Cần Giờ 

10- Trụ sở UBND huyện Củ Chi Củ Chi 1.100 Củ Chi 

    

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


